
   Thời khóa biểu chủ đề: Gia đình bé yêu - Lớp 4B3  
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 4/11/2024- 29/11/2024 

Người thực hiện: Nguyễn Thị thanh Huyền- Hoàng Thị Thu – Nguyễn Thị Giang 

 



Kế hoạch chủ đề: Gia đình bé yêu 

Nhánh1: Tổ ấm gia đình 
 Ngày 4/11/2024 Ngày 5/11/2024 Ngày 6/11/2024 Ngày 7/11/2024 Ngày 8/11/2024 

 

HĐH 

Phát triển thể chất  

VĐCB: Bò chui qua cổng 

 

Phát triển nhận thức 

Tôi là 1 đứa trẻ 

Phát triển ngôn ngữ 

Truyện “Tích chu” 

Phát triển thẩm mỹ 

 Cắt dán hàng rào 

(Mẫu) 

Phát triển TCKNXH 

Lễ phép khi khách đến 

nhà 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây bầu  

- TCVĐ: Chim bay 

- Chơi tự do  

|+ Chơi một số trò chơi 

dân gian: Cua cắp, Ô ăn 

quan, kéo mo cau, cờ 

lúa ngô. 

+ Kể chuyện theo tranh, 

rối về chủ đề gia đình  

 

- Quan sát: Cây mít 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do + Xếp 

công trình cầu, các 

kiểu nhà bằng khối gỗ 

+ Tưới cây, bắt sâu, 

nhặt lá úa, lau lá... 

- Quan sát: Cây khế 

- TCVĐ: Bò chui qua 

con sâu 

- Chơi tự do  

+ Xới đất, gieo hạt, 

tưới cây, lau lá cây, 

nhổ cỏ, tỉa lá cây... 

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: Cây lộc 

vừng 

- TCVĐ: Bắt vịt 

- Chơi tự do  

+ Chèo lên xuống 

núi, đi các bậc cao 

thấp 

 + Làm đất gieo hạt, 

trồng một số loại 

cây... 

- Quan sát: Cây hoa 

giấy 

-TCVĐ: Ném vòng 

cổ chai 

- Chơi tự do  

+ Xếp khu chung cư 

bằng khối gỗ. 

+ Bắt sau, nhổ cỏ, 

nhặt lá úa, lau lá 

 

 

HĐC 

-  Xem video, trò chuyện, 

nhắc nhở trẻ giữ vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh môi 

trường xung quanh, ăn 

uống, sinh hoạt điều độ 

để phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp. 

- Nhóm 1:  học tiếng anh 

- Nhóm 2:  - Chơi theo ý 

thích tại góc chơi 

- Nghe truyện “Ba cô 

gái”  

- Thực hành nói lời 

cảm ơn xin lỗi  

 

- Xem tranh ảnh, 

album, kể tên sự vật 

hiện trượng qua tranh 

ảnh 

- Nhóm 1:  học tiếng 

anh 

- Nhóm 2: TC : Giới 

thiệu về người thân 

của bé 

 

-  Xem tranh ảnh, 

video, trò chuyện về 

người thân 

- TC: Giới thiệu về 

người thân của bé 

 

 

 

- Mở dự án (E1) 

+Tạo tình huống: Kể 

cho trẻ nghe câu 

chuyện “Ba chú lợn 

nhỏ” dẫn dắt đến dự 

án” 

Ngôi nhà hạnh phúc” 

+ Trò chuyện về dự 

án”Ngôi nhà 

hạnh phúc” 

+Phát động hoạt động 

làm đồ dùng gia đình 

tại nhà  



Nhánh 2: Dự án “Ngôi nhà hạnh phúc” 

 Ngày 11/11/2024 Ngày 12/11/2024 Ngày 13/11/2024 Ngày 14/11/2024 Ngày 15/11/2024 

 

HĐH 

Phát triển thể chất  

VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục 

 

Phát triển nhận thức 

Hoạt động 5E 

Tìm hiểu ngôi nhà của 

bé 

Phát triển ngôn ngữ 

Kể lại truyện: Tích chu 

 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy KNVĐ minh họa 

múa bài “Múa cho mẹ 

xem” 

Phát triển thẩm mỹ 

Hoạt động EDP 

Ngôi nhà hạnh phúc  

 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Nhà bảo vệ 

(E2,E3) 

-TCVĐ: Đi trên cầu 

- Chơi tự do +  Đi trên 

ghế thể dục, bật xa , 

đánh cầu lông  

+ Vẽ phấn: Vẽ ngôi 

nhà(E3) 

+ Chơi đồ chơi tự chọn 

- Quan sát: Cây hồng 

xiêm 

-TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba 

 - Chơi tự do +  Đi cà 

kheo, kéo bóng, 

Nhảy thú nhún 

+ Chèo thuyền, Kéo 

mo cau 

+ Biểu diễn văn nghệ 

 

- Quan sát: Cây lá 

nốt  

-TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do  

+ Đi trong đường 

hẹp, lăn bóng, tung 

bắt bóng, chơi thú 

nhún 

+ Quang vòng cổ 

chai, ném bóng qua 

vòng 

- Quan sát: Cây tía tô 

-TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do  

+ Đi cà kheo, phi máy 

bay, nhảy dây, đập 

chuột  

+ Vẽ tranh sánh tạo 

+ Chơi đồ chơi tự 

chọn 

 

 

 

- Quan sát: Cây khế 

-TCVĐ: Ném vòng 

cổ trai 

- Chơi tự  

+ Kéo mo cau, nhảy 

dây , đá bóng vào 

côn, lăn bóng, tung 

bắt bóng,ném vòng 

cổ chai, Đá bóng, 

nhảy dây 

 

HĐC 
- Múa bài " Múa cho 

mẹ xem" 

- Nhóm 1:  học tiếng 

anh 

- Nhóm 2:   

- Biểu diễn bài hát: 

“Nhà mình rất vui” 

-Xem tranh ảnh, 

album, kể tên về 

các kiểu nhà 

- Tìm hiểu nguyên 

liệu làm nhà ( 

E2,E3) 

- Kể lại chuyện “ 

Tích Chu” 

- Nhóm 1:  học 

tiếng anh 

- Nhóm 2:   

Xếp  nhà bằng khối 

gỗ 

' -Tổ chức họat động 

Steam “Làm ngôi nhà 

hạnh phúc”( Chu trình 

kỹ thuật EDP- Bước 

1,2,3) 

- Nghe truyện “Ba chú 

lợn nhỏ” Trò chuyện về 

tình huống trong câu 

chuyện(B1) 

- Trò chuyện về đặc 

điểm, tác dụng của của 

ngôi nhà(B2) 

- Thiết kế ngôi nhà( B3 

- Trưng bày sản 

phẩm “ Ngôi nhà 

hạnh phúc” (E6) 

- Tổng kết dự án 

khối 4 tuổi 

- Trò chuyện về 

ngày cuối tuần 

 



 Nhánh 3: Ngày hội của các cô giáo  

 Ngày 18/11/2024 Ngày 19/11/2024 Ngày 21/11/2024 Ngày 22/11/2024 

 

HĐH 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay, 

chạy nhanh 10 m 

Phát triển nhận thức 

Gộp, tách 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

Phát triển ngôn ngữ 

Làm quen chữ cái O-Ô-Ơ 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy VĐ Bộ gõ cơ thể: "Cô 

và mẹ" 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây bầu  

- TCVĐ: Đi bước dồn trước 

- Chơi tự do ở khu vực cổng 

trường (KV2):  

|+ Chơi một số trò chơi dân 

gian: Cua cắp, Ô ăn quan, 

kéo mo cau, cờ lúa ngô. 

+ Kể chuyện theo tranh, rối 

về chủ đề gia đình 

 

Quan sát: Cây rau diếp cá   

- TCVĐ: Bắt vịt  

- Chơi tự do ở khu vực cổng 

trường (KV2):  

+ TC: Kéo mo cau, chạy 

chong chóng, chơi chuyền, 

chơi chuyền, chơi bắn bi, nu 

na nu nóng... 

+ Vẽ tranh sánh tạo  trên 

nilong, tô tượng.. 

 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Ném xa, chạy 

nhanh 

- Chơi tự do ở khu vực 

cổng trường (KV2):  

+ TC: Tạo hình bằng bảng 

chun, cờ gánh, gẩy chun 

đóng kịch,  

+ Kể chuyện theo tranh kể 

chuyện sáng tạo bằng đồ 

dùng đồ chơi 

- Quan s¸t: Cây hồng 

xiêm 

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do ở khu vực 

cổng trường (KV2):  

+Gẩy chun, xếp hoa từ lá 

cây, tô tượng, chơi chong 

chóng, kéo mo cau 

+ Nhặt rác, lá cây tại khu 

vực đồi cỏ ... 

 

 

HĐC 
- Xem video, tranh ảnh, trò 

chuyện, tìm hiểu ngày nhà 

giáo Việt Nam 

- Nhóm 1:  học tiếng anh 

- Nhóm 2:  Thực hành gửi 

lời chúc yêu thương đến cô 

giáo (hoặc làm….., hát múa 

bài…. tặng cô giáo) 

 

 

 

-Quan sát tranh ảnh, video, 

nhận biết những  đồ dùng 

hỏng, không an toàn và báo 

cho người lớn. 

 

- Xem truyện "Con yêu 

mẹ lắm"trò chuyện về 

cách thể hiện tình cảm, sự 

quan tâm tới những người 

thân trong gia đình 

- Múa "Múa cho mẹ 

xem" 

- Hát: cả nhà thương nhau 

 

- Trò chuyện với trẻ về 

các vật gây cháy phổ 

biến như: Bếp lửa, diêm 

bật lửa, bếp ga, nến, lò 

sưởi, xăng, dầu, khí ga 

- Trò chơi:  Chọn đồ vật 

dễ gây cháy 

- Phát phiếu bé ngoan 

 

 



Nhánh 4: Đồ dùng gia đình bé   
 Ngày 25/11/2024 Ngày 26/11/2024 Ngày27/11/2024 Ngày 28/11/2024 Ngày 29/11/2024 

 

HĐH 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Bò bằng bàn 

tay bàn chân giữa hai 

đường kẻ rộng 40 cm 

dài 3-4m 

 

Phát triển nhận thức 

 Đếm đến 6, nhận 

biết nhóm có 6 đối 

tượng ,nhận biết chữ 

số 6 

Phát triển thẩm mỹ 

Vẽ cái bát 

 

Phát triển ngôn ngữ 

Đồng dao: “Gánh gánh 

gồng gồng” 

Phát triển thẩm mỹ 

Rèn kỹ năng âm nhạc 

+ Hát: Cả nhà thương nhau 

+ Múa: “Múa cho mẹ xem” 

+ VĐMH: Nhà mình rất vui 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

- Quan sát: Cây hoa 

đồng tiền 

-TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê  

- Chơi tự do  

+ Đong do nước, 

dòng chảy nhanh 

chậm 

+ Câu cá, vẽ tranh 

cát,  dòng chảy nhanh 

chậm 

 

- Quan sát: Cây rau 

cải 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

- Chơi tự do  

+  Chơi mua bán 

hàng: Hoa, bưu 

thiếp, một số đồ 

dùng trong gia đình 

+ Bán nước giải 

khát  

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: Cây bỏng  

nhật  

-TCVĐ: Thả đỉa ba ba  

- Chơi tự do  

Thử nghiệm 

+ Trứng chìm nổi 

+ Núi lửa phun trào 

+ Hạt gạo nhảy múa 

+ Pha màu 

- Quan sát: Cây khế 

-TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

- Chơi tự do  

Vẽ sáng tạo trên màng 

bọc thực phẩm, in, 

đắp hình trên cát tô 

tượng...  

+ Nhuộm vải, pha 

màu, thả thuyền 

+ Tô tượng, vẽ tranh 

sáng tạo trên túi 

ninong 

- Quan sát: Cây hoa đồng 

tiền 

-TCVĐ: Xi bô khoai 

- Chơi tự do  

+ In hình trên cát, đúc 

hình con vật, vẽ tranh cát  

+ Đong đo nước, thử 

nghiệm vật chìm, nổi. 

HĐC - Xem truyện "Con 

yêu mẹ lắm" trò 

chuyện về cách thể 

hiện tình cảm, sự 

quan tâm tới những 

người thân - Nhóm 1: 

Học tiếng anh 

- Nhóm 2: Chơi góc 

học tập 

- Quan sát, trò 

chuyện với trẻ về 

chất liệu của 1 số 

đồ dùng gia đình  

- Chơi theo ý thích 

tại góc chơi 

- Trò chuyện với trẻ về 

đặc điểm nổi bật và 

cách sử dụng một số đồ 

dùng  trong gia đình 

như bàn ghế, bát đũa… 

- Nhóm 1:  học tiếng 

anh 

 - Nhóm 2:  Biểu diễn 

bài “ Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to” 

- Múa "Múa cho mẹ 

xem" 

-  Đồng dao" "Gánh 

gánh gồng gồng" 

 

 

- Trò chuyện xem video  

về cách ứng xử với 

người lạ" 

- Nêu gương cuối tuần 

- Chuẩn bị cho chủ đề 

mới 
 

 
 



 


